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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/01/2022 đến ngày 31/01/2022

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	441/QĐ-BNN-KHCN
	24/01/2022
	Quyết định công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	2
	 Bộ Tài nguyên và Môi trường
	88/QĐ-BTNMT
	14/01/2022
	Ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và môi trường
	
	

	3
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	58/QĐ-LĐTBXH
	27/01/2022
	V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh  và Xã hội
	
	

	4
	Văn phòng Chính phủ
	31/QĐ-VPCP
	27/01/2022
	Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ năm 2022.
	
	

	5
	Thủ tướng Chính phủ
	153/QĐ-TTg
	29/01/2022
	Quyết định Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong  các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố
	
	

	6
	Văn phòng Chính phủ
	760/VPCP-KGVX
	29/01/2022
	V/v Đề án ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển KTXH
	
	

	7
	Bộ Tài chính
	127/2021/TT-BTC
	31/12/2021
	Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 điều 1 thông tư số 94/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính
	01/01/2022
	

	8
	Bộ Tài chính
	01/2022/TT-BTC
	11/01/2022
	Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện
	25/02/2022
	

	9
	Bộ Tài chính
	02/2022/TT-BTC
	11/01/2022
	Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện
	11/01/2021
	

	10
	Bộ Tài chính
	03/2022/TT-BTC
	12/01/2022
	Về việc quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình phát triển công tác xã hội, trợ giúp người khuyết tật
	01/3/2022
	

	11
	Bộ Tài chính
	128/2021/TT-BTC
	31/12/2021
	Về việc hướng dẫn một số điều của nghị định số 46/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với ngân hàng phát triển Việt Nam
	01/01/2022
	

	12
	Bộ Tài chính
	749/BTC-PC
	21/01/2022
	Về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế TT 149/2014/TT-BTC
	
	

	13
	Chính phủ
	18/QĐ-BCĐCTMTQG
	27/01/2022
	Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	14
	Chính phủ
	15/2022/NĐ-CP
	28/01/2022
	Nghị định Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
	01/02/2022
	

	15
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	522/BTNMT-TCMT
	25/01/2022
	về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, đảm bảo vệ sinh môi trường trong dịp Tết Âm lịch năm 2021
	
	

	16
	Bộ tài nguyên và môi trường
	188/QĐ-BTNMT
	25/01/2022
	Kiện toàn Hội đồng thẩm định kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư
	
	

	17
	Thủ tướng Chính phủ
	154/QĐ-TTg
	29/01/2022
	Quyết định về việc điều chỉnh kéo dài kỳ quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm xi măng đến khi Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt
	
	

	18
	Thủ tướng Chính phủ
	149/QĐ-TTg
	28/01/2022
	Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	19
	Thủ tướng Chính phủ
	148/QĐ-TTg
	28/01/2022
	Quyết định về việc ban hành Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia
	
	

	20
	Văn phòng Chính phủ
	696/VPCP-QHĐP
	27/01/2022
	Triển khai thực hiện NQ của QH tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất
	
	

	21
	Văn phòng Chính phủ
	18/QĐ-BCĐCTMTQG
	27/01/2022
	Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	22
	Chính phủ
	11/NQ-CP
	30/01/2022
	Nghị quyết về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình
	
	

	23
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	41/2021/TT-BGTVT
	31/12/2021
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ.
	15/02/2022
	

	24
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	346/QĐ-BNN-TT
	20/01/2022
	Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	25
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	362/QĐ-BNN-TCLN
	20/01/2022
	Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế về lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	26
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	441/QĐ-BNN-KHCN
	24/01/2022
	Quyết định công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	27
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	30/2021/TT-BTTTT
	27/01/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09/9/2015 quy định về quản lý, sử dụng kho số viễn thông
	15/02/2022
	

	28
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	32/2021/TT-BTTTT
	28/01/2022
	Thông tư hướng dẫn thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước
	18/02/2022
	

	29
	Chính phủ
	14/2022/NĐ-CP
	27/01/2022
	Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công
	27/01/2022
	

	30
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	294/BTTTT-QLDN
	28/01/2022
	Về việc triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số DN và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số
	
	

	31
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	157/QĐ-BTTTT
	28/01/2022
	Ban ban hành Bộ tiêu chí yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nền tảng Họp trực tuyến
	
	

	32
	Văn phòng Chính phủ
	146/QĐ-TTg
	28/01/2022
	Quyết định Phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
	
	

	33
	Bộ lao động thương binh và xã hội
	1458/QĐ-LĐTBXH
	25/01/2022
	Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện QĐ 1260/QĐ-TTG ngày 19/7/2021 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở GDNN gđ 2022-1027
	
	

	34
	Bộ Lao động Thương binh và xã hội
	28/2021/TT-BLĐTBXH
	27/01/2022
	Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệsinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnhnghề nghiệp
	01/3/2022
	

	35
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	224/QĐ-BVHTTDL
	28/01/2022
	Quyết định ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
	
	

	36
	Thủ tướng Chính phủ
	156/QĐ-TTg
	29/01/2022
	Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch
	
	

	37
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	653/CT-BNN-BVTV
	25/01/2022
	Chỉ thị về sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả
	
	

	38
	Thủ tướng Chính phủ
	150/QĐ-TTg
	28/01/2022
	Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	39
	Bộ y tế
	150/QĐ-BYT
	20/01/2022
	Quyết định ban hành KH hành động của Bộ Y tế thực hiện NQ số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính Phủ về nhiệm vụ , giải pháp chủ yếu thực hiện KH phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2022
	
	

	40
	Bộ y tế
	350/BYT-DP
	21/01/2022
	Về việc tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi
	
	

	41
	Bộ Y tế
	165/QĐ-BYT
	21/01/2022
	Kế hoạch Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2022 của Bộ Y tế.
	
	

	42
	Thủ tướng Chính phủ
	131/QĐ-TTg
	25/01/2022
	Quyết định Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030".
	
	

	43
	Bộ Y tế
	446/BYT-MT
	26/01/2022
	Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực cửa khẩu biên giới
	
	

	44
	Bộ Y tế
	1/VBHN-BYT
	24/01/2022
	Văn bản hợp nhất Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
	
	

	45
	Bộ Y tế
	218/QĐ-BYT
	27/01/2022
	Ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”
	
	

	46
	 Bộ Giáo dục và Đào tạo
	5006/QĐ-BGDĐT
	31/12/2021
	Ban hành Kế hoạch Giai đoạn 2 thực hiện Đề án "Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025" trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ
	
	

	47
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	406/QĐ-BGDĐT
	27/01/2022
	Phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung)
	
	

	48
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	336/BGDĐT-NGCBQLGD
	27/01/2022
	Một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
	
	

	49
	Thủ tướng Chính phủ
	142/QĐ-TTg
	27/01/2022
	Phê duyệt Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2030”
	
	

	50
	Thủ tướng Chính phủ
	28/TB-VPCP
	28/01/2022
	Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
	
	

	51
	Thủ tướng Chính phủ
	157/QĐ-TTg
	29/01/2022
	Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về Dân số và Phát triển.
	
	

	52
	Bộ tư pháp
	09/2021/TT-BTP
	15/11/2021
	Về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	01/01/2022
	

	53
	Thủ tướng Chính phủ
	03/QĐ-HĐPH
	12/01/2022
	Về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trung ương
	
	

	54
	Thủ tướng Chính phủ
	04/QĐ-HĐPH
	12/01/2022
	Về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương năm 2022
	
	

	55
	Bộ Tư pháp
	36/QĐ-BTP
	12/01/2022
	Ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
	
	

	56
	Bộ Tư pháp
	47/QĐ-BTP
	17/01/2022
	Quyết định Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2022 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	57
	Thủ tướng Chính phủ
	132/QĐ-TTg
	26/01/2022
	Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và  Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng
	
	

	58
	Bộ Tư pháp
	91/QĐ-BTP
	24/01/2022
	V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2021.
	
	

	59
	Bộ Tư pháp
	77/BTP-QLXLVPHC
	10/01/2022
	Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
	
	

	60
	Bộ Tư pháp
	78/BTP-QLXLVPHC
	10/01/2022
	Về việc triển khai thực hiện nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
	
	

	61
	Bộ Tư pháp
	110/QĐ-BTP
	26/01/2022
	Về việc ban hành Kế hoạch công tác thi hành án hành chính năm 2022.
	
	

	62
	Bộ Tư pháp
	273/HĐPH
	25/01/2022
	V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp Tết Nhâm Dần 2022.
	
	

	63
	Bộ Ngoại Giao
	135/BNG-LPQT
	28/01/2022
	Quyết định v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2021./.
	
	

	64
	 Bộ giáo dục và Đào tạo
	426/QĐ-BGDĐT
	28/01/2022
	Công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2021
	
	

	65
	Thủ tướng Chính phủ
	104/CĐ-TTg
	29/01/2022
	Công điện triển khai một số nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030
	
	

	66
	Văn phòng Chính phủ
	761/VPCP-KSTT
	29/01/2022
	V/v hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ với CSDLQG về dân cư
	
	

	67
	Bộ Nội vụ
	67/QĐ-BNV
	29/01/2022
	QĐ Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2021
	
	

	68
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	01/2022/TT-BNNPTNT
	18/01/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản
	
	

	69
	Chính phủ
	10/NQ-CP
	28/01/2022
	Nghị quyết ban hành  Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	70
	Thủ tướng Chính phủ
	03/QĐ-HĐPH
	12/01/2022
	Về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trung ương
	
	

	71
	Thủ tướng Chính phủ
	04/QĐ-HĐPH
	12/01/2022
	Về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương năm 2022
	
	

	72
	Bộ Tư pháp
	36/QĐ-BTP
	12/01/2022
	Ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
	
	

	73
	Bộ Tư pháp
	47/QĐ-BTP
	17/01/2022
	Quyết định Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2022 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	74
	Bộ tư pháp
	09/QĐ-BTP
	07/01/2022
	Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022
	
	

	75
	Bộ Tư pháp
	77/BTP-QLXLVPHC
	10/01/2022
	Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
	
	

	76
	Bộ Tư pháp
	78/BTP-QLXLVPHC
	10/01/2022
	Về việc triển khai thực hiện nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
	
	

	77
	Chính phủ
	16/2022/NĐ-CP
	28/01/2022
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
	
	

	78
	Hà Nội
	336/BGDĐT-NGCBQLGD
	27/01/2022
	Một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
	
	

	79
	Bộ Quốc phòng
	02/QĐ-BQP
	01/01/2022
	Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc tổ chức hoạt động của Ban Tuyển sinh quân sự các cấp và HĐ tuyển sinh nhà trường Quân đội ban hành kèm theo Quyết định số 1378/QĐ-BQP
	
	

	80
	Bộ Công an
	510/QĐ-BCA
	20/01/2022
	Về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
	
	

	81
	Chính phủ
	16/2022/NĐ-CP
	28/01/2022
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
	28/01/2022
	

	82
	Văn phòng Chính phủ
	13/2022/NĐ-CP
	21/01/2022
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường
	15/3/2022
	

	83
	Bộ Công Thương
	364/BCT-TCCB
	24/01/2022
	Cung cấp thông tin và đề xuất phương án quy hoạch sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực Công Thương
	
	

	84
	Bộ Công Thương
	78/QĐ-BCT
	24/01/2022
	Quyết định ban hành Danh mục bổ sung đập, hồ chứa thủy điện lớn, vừa, nhỏ xây dựng trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương
	
	

	85
	Bộ Công Thương
	445/BCT-TTTN
	27/01/2022
	Triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	86
	Văn phòng Chính phủ
	741/VPCP-V.I
	28/01/2022
	V/v tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng thuốc lá điếu và đường cát
	
	

	87
	Bộ Công Thương
	03/2022/TT-BCT
	28/01/2022
	Thông tư Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, gang tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch
	15/3/2022
	

	88
	Bộ Công Thương
	519/BCT-HC
	28/01/2022
	Tăng cường công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, độc hại trong dịp Tết Nhâm Dần
	
	

	89
	Chính phủ
	17/2022/NĐ-CP
	31/01/2022
	NĐ sửa đổi bổ sung một số điều của các NĐ quy định về xử phát VPHC trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ CN; điện lực; an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản 
	31/01/2022
	

	90
	Bộ Nội vụ
	02/2022/TT-BNV
	29/01/2022
	Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng 
	15/3/2022
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